
I 414.8

1
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành

viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
258.7

2
Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV

Oil miền trung chi nhánh Gia Lai

Xăng Ron 95-II 3.000 m3; Xăng E5 Rôn 92-II 3.200

m3; Điezen 0,05S-II 5.600 m3.
118.2

3
Công ty Cổ phần Thương mại Nam Gia 

Lai
Xăng các loại 500 m3; dầu các loại 320 m3 16.1

4
Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực 

tây nguyên
Xăng Ron 95-III 2000 m3;  Điezen 0,05S 120 m3;  6.6

5
Công ty TNHH MTV Long Trọng Gia

Lai
Xăng các loại 41 m3, dầu các loại 40 m3 2

6
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành

viên Gas Hải Lưu Gia Lai
2.3

7
Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Quí

Gia Lai
Gas bình loại 12kg, 45kg số lượng 200 nghìn kg 4.53

8

Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền

Nam-Chi nhánh nam trung bộ-khu vực

Gia Lai

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 85 tấn 1.596

9
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành

viên Minh Phú Gas 4.9

II 211.7

1 Trung tâm thương mại Pleiku Thực phẩm tươi sống 23.1

2
Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai

COMEXIM
82

3 Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Phát

Mì tôm 65 nghìn thùng; bánh kẹo các loại 23 nghìn 

thùng; dâu ăn 24 nghìn thùng; nước giải khác c2 40 

nghìn thùng; bột ngọt, hạt nêm 2 nghìn thùng; nước yến 

30 nghìn thùng; nước mắm 1200 thùng; sữa fami 17 

nghìn thùng; cà phê hòa tan 2 nghìn thùng.

56.4

4 Công ty Cổ phần Thương mại Ia Grai 3.2

5
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài

Gòn Tây nguyên tại Gia Lai
32.8

Xăng Ron 95-III 3.400 m3; Xăng E5 Rôn 92-II 1.850

m3; Điezen 0,05S-II 5.300 m3; Điezen 0,001S-V 2.000

m3;  gas petrolimex 55 tấn; dầu nhờn 1.000m3

Biểu 02

Kế hoạch dự trữ hàng hóa một số mặt hàng thiết yếu cho 2 tháng trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán 2025

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SCT ngày       /12/2024 của Sở Công Thương)

TT Tên đơn vị Mặt hàng thiết yếu dự trữ

Ước 

tổng 

giá trị 

(tỷ 

đồng)  

Các doanh nghiệp đầu mối xăng, dầu, gas:

Mì tôm 51 nghìn thùng, bột ngọt 70 tấn, hạt nêm các

loại 54 tấn; dầu ăn các loại 72.000 lít, nước mắm nước

tương 203.000 lít, cá hộp 1.000 thùng, xúc xich 2500

thùng, các loại sữa, nước uống, thực phẩm (bánh kẹo,

trà, cà phê....) và các nhóm hàng hóa khác

Gas dân dụng 80 tấn và vỏ bình 12kg 1.000 cái

Các công ty, doanh nghiệp thương mại phân phối lương thực, thực phẩm 

Bia chai các loại 23.030 két, bia lon các loại 114.700 

thùng.

Gas bình loại 12kg, 12,5 kg, 39kg, 45kg số lượng 200

nghìn kg

Nước ngọt các loại, thực phẩm công nghệ, rượu, bia,

bánh kẹo, xăng dầu



6
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một

thành viên Nam Sao-Chư Prông
2

7 Cơ sở tạp hóa Hồng Nhung Bánh kẹo, mức các loại và hàng tổng hợp 1

8
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất

và Dịch vụ Tam Ba
2.48

9 Công  ty TNHH Tâm Bình An Khê Sữa các loại 3500 thùng, giấy đa năng 500 thùng 2.80

10
Công ty CP Nông nghiệp Agris 

Gia Lai
Đường các loại: 20 tấn 0.40

11
Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV

Bùi Thị Năm 
Mì tôm, dầu ăn, sữa các loại 6.00

III 306

1 Công ty MĐF Vinafor Gia Lai Ván MDF 6000 m3 31.944

2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dung 30

3 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hoa Xe mô tô, xe máy các loại 870 chiếc 40

4
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành

viên Toàn Trung
Xe mô tô 2 bánh các loại 2970 chiếc và phụ tùng 110

5
Công ty Yamaha Liên Thành 

Nam
Xe mô tô 275 chiếc, phụ tùng xe  máy các loại 1.672 cái 9.8

6 Siêu thị Chợ Lớn
Điện lạnh 600 bộ, điện tử 300 bộ, gia dụng 2000 cái,

trang trí 200 cái
18

7
Siêu thị điện máy Xanh (thành phố 

Pleiku, huyện Chư Sê, Ayun Pa)
Hàng điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng 38

8 Thế giới di động Điện thoại các loại 5

9 Siêu thị điện máy Tứ Hải Hàng điện tử, đồ gia dụng… 10

10 Siêu thị Gia Ninh Hàng điện tử, đồ gia dụng… 5

11 Cửa hàng điện máy Kim Chung Hàng điện tử, đồ gia dụng… 8

IV 551.0

1 CoopMart Pleiku 115

2 CoopMart Chư Sê 28.5

3 WinMart Pleiku

Bia, mì tôm, bột ngọt; dầu ăn các loại, nước mắm nước 

tương, cá hộp, xúc xich, các loại sữa, nước uống, thực 

phẩm (bánh kẹo, trà, cà phê....) và các nhóm hàng hóa 

41.0

4 Daily Mart Đức Cơ 0.6

Hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, Hóa 

mỹ phẩm, thực phẩm ăn ngay, nước uống đóng chai các 

loại, Rượu Bia và hàng may mặc.

Hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa

mỹ phẩm, may mặc, hàng tiêu dùng 

Bia các loại 800 thùng, nước giải khát, thực phẩm khô,

hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng

Công ty, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng công nghiệp tiêu dùng, đồ gia dụng 

Xe mô tô, xe máy các loại 700 chiếc và các loại phụ

tùng xe máy

Hàng tổng hợp (dầu ăn, bánh mứt, kẹo, hạt dưa, bột

ngọt, nước mắm) một số hàng tiêu dùng khác.

 Các Siêu thị tổng hợp, chuyên doanh trên địa bàn

Bánh kẹo 5.500 kg,  mứt các loại 1.650 kg; các loại hạt

1.500kg; nước ngọt và  bia 1.200 thùng, rượu 350 chai,

hàng đông lạnh 400kg, thực phẩm khô 550 kg



5 Siêu thị mini Lan Tâm

Hàng tổng hợp (Hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm

tươi sống, Hóa mỹ phẩm, thực phẩm ăn ngay, nước

uống đóng chai các loại, Rượu Bia)

16.0

6
Các siêu thị khác, Cửa hàng tiện lợi, 

tiệm tạp hóa
350

V

Các chủ thể kinh doanh thương mại, 

dịch vụ khác thuộc các thành phần 

kinh tế

Hàng thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ thực phẩm,

hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, may mặc, hàng hóa, dịch vụ

khác.

15,902

17,385                 Tổng cộng                                                   

Bách hoá tổng hợp
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